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	Vùng bờ 
	:
	Là vùng chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển.

	Đường bờ biển
	:
	Là đường phân chia đất liền với biển hoặc đại dương, là nơi giao nhau của một mực nước biển cụ thể với bờ hoặc bãi biển. 

	Môi trường vùng bờ
	:
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	Ô nhiễm môi trường vùng bờ
	:
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	Là phương thức quản lý hệ thống nhằm đạt hiệu quả cao trong sử dụng các tài nguyên, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các ngành và các bên liên quan khác nhau; để khắc phục tính phân tán trong của quản lý đơn ngành và theo lãnh thổ; tập trung vào giải quyết các mâu thuẫn giữa các ngành, các cơ quan trong sử dụng tài nguyên, không gian cho các mục đích khác nhau; là quá trình liên tục tiến triển, nhằm đạt được sự phát triển bền vững.

	Quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB)
	:
	Là phương thức quản lý tổng hợp áp dụng cho vùng bờ. Do vùng bờ là vùng đặc biệt, có tài nguyên phong phú, hoạt động kinh tế, xã hội sôi động và nhiều vấn đề môi trường sự phức tạp, nên khái niệm QLTHVB đã trở thành một khái niệm độc lập.

	Sử dụng bền vững tài nguyên
	:
	Là việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sao cho lượng khai thác hay mức độ sử dụng không vượt quá lượng, mức độ mà nó có thể tái tạo hoặc khả năng mà nó có thể chịu đựng.

	Tài nguyên
	:
	Là con người, tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn có thể sử dụng để đạt được một mục đích. 

	Tài nguyên vùng bờ
	:
	Là các tài nguyên sinh vật, tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên vị thế và các dạng tài nguyên khác tái tạo, không tái tạo trên các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo trong phạm vi vùng bờ.

	Tài nguyên thiên nhiên
	:
	Là tài nguyên xuất hiện trong tự nhiên có thể sử dụng để tạo ra lợi ích; là một đặc tính hoặc một hợp phần của môi trường tự nhiên có giá trị phục vụ cho nhu cầu của con người như đất, nước và động thực vật.

	Vùng bờ 
	:
	Là vùng chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển.


I. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH CẤP BÁCH VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự cần thiết của Chương trình
Tỉnh An Giang có bờ biển phía Tây Nam của Việt Nam, trong khoảng tọa độ địa lý từ 103°30’ đến 105°32’ kinh độ Đông và từ 9°23’ đến 10°32’ vĩ độ Bắc, thuộc vùng ĐBSCL, có đường biên giới với Campuchia dài hơn 100 km ở phía Bắc và đường bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km². Phía Đông và Đông Nam giáp Cần Thơ, Đồng Tháp; phía Nam giáp Cà Mau; phía Tây giáp vịnh Thái Lan. Diện tích tự nhiên của tỉnh hơn 9.888 km², chiếm 2,98% diện tích cả nước và 24,35% diện tích của vùng; với tỷ lệ dân số gần 5 triệu người, đứng thứ 3 cả nước và đứng thứ 1 vùng ĐBSCL. Tỉnh mới gồm có 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu, trong đó có 3 đặc khu kinh tế bao gồm Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải.

1.1. Về tài nguyên thủy hải sản: 
Vùng biển An Giang được xác định là ngư trường giàu tiềm năng của cả nước, tạo cho tỉnh thế mạnh nổi bật về phát triển kinh tế biển. Với bờ biển dài trên 200 km gồm hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ với 45 đảo có dân cư sinh sống, ngư trường đánh bắt rộng 63.290 km2, trong đó diện tích ngư trường ở độ sâu dưới 20m là 15.440km2, ở độ sâu 20 - 50m là 33.960km2, ở độ sâu > 50m là 13.880km2. Nguồn thủy hải sản ở địa bàn tỉnh đa dạng và phong phú. Ngoài cá, tôm còn có nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như đồi mồi, hải sâm, bào ngư, ngọc trai và nhiều loại rong biển dùng làm thực phẩm, dược phẩm. An Giang đã và đang phát triển dự án đánh bắt xa bờ để tăng sản lượng khai thác nhưng vẫn bảo vệ được môi trường và nguồn lợi thủy sản ven bờ. Năm 2025, tổng số tàu cá hiện có của tỉnh là 9.790 tàu; trong đó: tàu cá từ 6m đến dưới 12m: 4.837 tàu; tàu cá từ 12m đến dưới 15m: 1.365 tàu; tàu cá từ 15m trở lên: 3.588 tàu. Tàu cá đã đăng ký và được cập nhật lên VNFishbase là 9.790/9.790 tàu cá (chiếm 100%), tàu cá hoạt động đã được cấp phép là 9.118/9.118 tàu cá (đạt 100%). Sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh An Giang hiện nay ghi nhận chiếm khoảng 16% tổng sản lượng cả nước và hơn 40% sản lượng của cả vùng ĐBSCL. Bên cạnh vùng biển rộng lớn, An Giang đầu tư phát triển nhiều vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp ven biển với diện tích 104.935 ha, tổng sản lượng đạt trên 56.000 tấn/năm, tập trung ở phường Hà Tiên và các xã: Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Đông Hưng, Đông Thái, Tây Yên đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho chế biến thủy sản. 
Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản năm 2025 ước đạt 1.602.387 tấn, đạt 103,08% so với kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 430.788 tấn, đạt 102,01% so với kế hoạch (Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026)
1.2. Về đa dạng sinh học và hệ sinh thái ven biển: 
Tỉnh An Giang mới nổi bật với một hệ sinh thái đa dạng bậc nhất vùng ĐBSCL. Địa hình tỉnh trải dài từ đồng bằng, đồi núi cho đến ven biển và hệ thống hải đảo phong phú, tạo nên một bức tranh tự nhiên sống động với bảy hệ sinh thái đặc trưng và 22 dạng sinh cảnh khác nhau. Sự đa dạng này góp phần hình thành nên một môi trường lý tưởng cho cả sinh vật trên cạn và dưới nước, từ các loài quý hiếm đến những quần thể có giá trị bảo tồn quốc gia và quốc tế.
Vườn quốc gia Phú Quốc - một viên ngọc xanh giữa biển Tây, hiện nay là một phần không thể tách rời của tỉnh An Giang mới, với diện tích hơn 31.422 ha. Khu rừng nguyên sinh này là nơi cư trú của hơn 900 loài thực vật và hàng trăm loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh sách bảo tồn toàn cầu như vượn bạc, rái cá nhỏ, cò lạo Ấn Độ hay rùa biển. Vùng sinh thái này đóng vai trò cầu nối giữa hệ thực vật của ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và cả khu vực Đông Dương – Đông Nam Á.
Bên cạnh đó, hệ sinh thái rừng tràm ngập nước theo mùa cũng là điểm nhấn sinh học đặc biệt của tỉnh. Với hơn 5.600 ha rừng tràm tự nhiên được phân bố tại các xã An Minh, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Đông Hưng, xã Vân Khánh, xã U Minh Thượng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mới sở hữu ba kiểu rừng chính gồm: rừng tràm trên đất than bùn, đất phèn và đất sét. Trong đó, khu rừng tràm Trà Sư là một biểu tượng tiêu biểu cho sinh cảnh ngập nước của vùng Tây sông Hậu. Trên diện tích khoảng 850 ha, rừng là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, trong đó có những loài quý hiếm như cò cổ rắn hay giang sen; cùng với đó là 22 loài bò sát, 11 loài thú và 23 loài thủy sản bản địa. Các tán tràm cổ thụ cao từ 5 đến 8 mét kết hợp với thảm thực vật dưới tán như bèo tây, sen, súng… tạo nên một không gian xanh mướt, giàu oxy và có giá trị sinh học, du lịch lẫn nghiên cứu khoa học sâu sắc.
Hơn nữa, vùng đất ngập nước U Minh Thượng – nay thuộc An Giang – còn là vùng đất ngập nước trên đất than bùn còn sót lại duy nhất ở ĐBSCL được ghi nhận theo Công ước Ramsar và là Di sản ASEAN. Nơi đây sở hữu hệ thực vật với hơn 254 loài và 186 loài chim nước, nổi bật với các loài đặc trưng như rái cá lông mũi và mèo cá. Hệ sinh thái này kết nối chặt chẽ với các khu rừng bảo tồn tại Hà Tiên, Hòn Chông, Núi Cấm và Trà Sư. Riêng tại khu vực Tứ Giác Long Xuyên (bao gồm Hà Tiên, Hòn Đất, Tri Tôn, Tịnh Biên), hệ sinh thái rừng tràm ngập nước mang tính tiêu biểu đặc sắc– không chỉ làm nên giá trị sinh học độc đáo cho An Giang mà còn mở ra triển vọng phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học dài hạn cho cả khu vực. Ngoài ra, Khu bảo tồn đồng cỏ Bàng là điểm di trú hàng năm của loài Sếu đầu đỏ, với dữ liệu kiểm đếm thực tế ghi nhận hơn 45 cá thể vào tháng 3 năm 2025.
Hệ thống rừng ngập mặn tiêu biểu của tỉnh kéo dài từ biên giới Hà Tiên qua Kiên Lương, Hòn Đất đến An Minh, với dải rừng tự nhiên rộng từ 10 – 500 m. Đáng chú ý là hai bãi bồi lớn Xẻo Quao và Hòn Đất với tốc độ bồi đắp hàng năm từ 10 – 200 m, không chỉ bảo vệ đê biển mà còn góp phần quan trọng trong việc mở rộng diện tích tự nhiên của tỉnh hàng năm về phía biển Tây.
An Giang được xem là một trong những nơi có độ đa dạng sinh học cao. Năm 2022, trong khuôn khổ dự án: “Bảo vệ các hệ sinh thái ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tài trợ, IUCN và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh (NN&PTNT) Kiên Giang đã hợp tác thực hiện chuyến khảo sát đánh giá nhanh tại ba cụm đảo tại biển Tây Nam nằm giữa đất liền và đảo Phú Quốc, là quần đảo Nam Du, Bà Lụa và Hải Tặc. Kết quả cho thấy, quần đảo Nam Du có hệ sinh thái rạn san hô phân bố rải rác xung quanh các đảo, trong đó khu vực phát triển tốt và nguyên vẹn là Hòn Ông, Hòn Nồm, Hòn Bờ Đập, Hòn Mấu và Hòn Dầu. Tại khu vực quần đảo Bà Lụa có sự phân bố của cả rạn san hô và thảm cỏ biển. Ba Hòn Đầm là địa điểm có thảm cỏ biển lớn nhất với diện tích khoảng 40ha, chủ yếu là Enhalus acoroides và Thalassia hemprichii độ phủ lên đến 90%. Khu vực Hải Tặc thảm cỏ biển phân bố chủ yếu ở hòn Tre Nhỏ, loài phổ biến là Cymodocea serrulate và Thalassia hemprichii với diện tích khoảng khoảng 16 ha. Các loài cỏ biển này là các loài phổ biến nhất tại khu vực Tây Nam, có kích thước lớn tạo ra sinh cảnh cho các loài sinh vật biển như cá và động vật đáy, đồng thời chúng cũng là nguồn thức ăn cho bò biển và vích. Các hệ sinh thái biển tại khu vực này đều tương đối nguyên vẹn, nguồn lợi thủy sản vẫn còn phong phú đặc biệt là ghẹ xanh và bạch tuộc, đáp ứng nhu cầu cao của địa phương và khách du lịch.

Riêng quần đảo Phú Quốc, hiện có 260 loài san hô, trong đó 252 loài san hô cứng và 8 loài san hô mềm thuộc 49 giống của 14 họ, trong đó các giống như Porites, Acropora, Montipora, Pavona, Echinopora, Diploastrea được xác định. Vùng biển Phú Quốc có đến 11.750 ha thảm cỏ biển (diện tích lớn nhất cả nước) của 9 loài là: cỏ lá dừa (Enhalus acoroides), cỏ Kiệu tròn (Cymodocea rotundata) cỏ Kiệu răng cưa (Cymodocea serrulata), cỏ Xoan (Halophila ovalis), cỏ Xoan nhỏ (Halophita minor), cỏ Dương Thảo (Thalassia hemprichii), cỏ Kim Biển (Halodule pinipolia), cỏ Hẹ răng cưa (Halodule uninervis), cỏ Lăng biển (Syringgodium isoetifolium).

Rạn san hô và thảm cỏ biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt đối với các loài tôm, cá có giá trị kinh tế cao. Rạn san hô là nơi cư trú, sinh sản và ương nuôi ấu trùng của nhiều loài thủy sản như tôm hùm, cá mú, cá chẽm, cá bướm, cá thia và các loài cá rạn san hô khác. Cấu trúc phức tạp của rạn san hô tạo ra vô số hang hốc, khe đá là nơi trú ẩn an toàn cho các loài non, giúp chúng tránh khỏi kẻ thù tự nhiên và phát triển đến kích thước trưởng thành. Thảm cỏ biển là bãi đẻ và nơi kiếm ăn của nhiều loài tôm, cá, đồng thời cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho các loài động vật biển quý hiếm như rùa biển, cá cơm, dugong. Những thảm cỏ biển rộng lớn ở vùng biển Phú Quốc có giá trị sinh thái to lớn không chỉ đối với An Giang mà còn đối với toàn vùng vịnh Thái Lan và vùng Biển Đông, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học biển của khu vực.

Về khai thác nguồn lợi thủy sản, rạn san hô và thảm cỏ biển tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài có giá trị thương mại cao như tôm hùm, cua, ghẹ, cá mú, cá chẽm, hải sâm, bào ngư, ốc các loại và nhiều loài nhuyễn thể khác. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản sinh thái gắn với bảo tồn, khai thác bền vững nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Về du lịch, hệ sinh thái rạn san hô đa dạng và thảm cỏ biển nguyên sơ là tài nguyên vô giá để phát triển các loại hình du lịch sinh thái biển đảo. Vùng biển Phú Quốc rất hấp dẫn với các loại hình du lịch như lặn ngắm san hô (snorkeling, scuba diving), khám phá đáy biển bằng tàu đáy kính, du lịch nghiên cứu khoa học, du lịch giáo dục môi trường và trải nghiệm hệ sinh thái biển. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao giá trị du lịch biển An Giang.

Để bảo vệ diện tích cỏ biển và san hô, UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 thành lập Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Khu bảo tồn không chỉ bảo vệ rạn san hô và thảm cỏ biển mà còn bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và các loài động thực vật biển quý hiếm trên đảo. Trong thời gian tới, tỉnh An Giang cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường quản lý các khu bảo tồn biển; nghiêm cấm các hoạt động khai thác hủy diệt như đánh bắt bằng thuốc nổ, xung điện, hóa chất độc hại; kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải từ hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của cư dân ven biển; xây dựng và triển khai các chương trình phục hồi rạn san hô và thảm cỏ biển bị suy thoái; phát triển du lịch sinh thái có trách nhiệm gắn với sự tham gia của cộng đồng địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và du khách về giá trị và tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển. Khu bảo tồn biển Phú Quốc đóng vai trò then chốt với các rạn san hô và thảm cỏ biển có độ đa dạng sinh học rất cao. Các loài rong biển tại đây, đặc biệt là nhóm có giá trị thực phẩm và làm rau câu, sở hữu tiềm năng kinh tế lớn trong chế biến xuất khẩu và công nghiệp thực phẩm cao cấp. Bên cạnh Phú Quốc, các rạn san hô tại Hà Tiên, Kiên Hải, Thổ Châu cũng được xác định là những vùng tiềm năng quan trọng cần được khảo sát, điều tra chuyên sâu để thiết lập các khu bảo tồn biển mới trong tương lai.
Ngoài ra, theo nghiên cứu của Đỗ Anh Duy (2012) tại vùng đảo Thổ Chu, Phú Quốc phát hiện được 6 loài rong lam (Cyanophyta), 28 loài rong đỏ (Rhodophyta), 13 loài rong lục (Chlorophyta) và 10 loài rong nâu (Phaeophyta). Theo các nhà nghiên cứu, vùng biển ven quần đảo Nam Du, Kiên Hải giai đoạn 2017 -  2019 đã xác định được 96 loài rong biển thuộc 51 chi, 35 họ, 20 bộ của 4 ngành rong. Trong đó, ngành rong đỏ (Rhodophyta) có số loài được xác định nhiều nhất với 44 loài; tiếp đến là ngành rong lục (Chlorophyta) 25 loài; ngành rong nâu (Phaeophyta) 23 loài; thấp nhất là ngành rong lam (Cyanophyta) 4 loài. Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận được 43 loài rong biển kinh tế. Độ phủ rong biển tại các trạm khảo sát đạt giá trị trung bình 17,0±3,8%; với sinh lượng trung bình đạt 1.946 ±217 g/m2. Trữ lượng nguồn lợi rong biển phân bố tập trung trên diện tích khoảng 90 ha quanh quần đảo ước tính đạt 1.751 ± 195 tấn tươi. Một số chi rong biển chiếm ưu thế về nguồn lợi như chi rong loa (Turbinaria), rong mơ (Sargassum), rong quạt (Padina), rong mào gà (Palisada). Các nghiên cứu cũng cho thấy một số loài rong nâu như là Sargassum microcystum, S. mcclurei, S. flavicans chứa các polysaccharide có hoạt tính chống oxy hóa cao và được ứng dụng vào cải thiện sức khỏe tôm cá nuôi. Nguồn tài nguyên này chưa được khai thác hiệu quả hiện nay vì công nghê chiết tách các hợp chất chống oxy hóa ứng dụng như fucoidan, alginate, carrageenan … chưa được phát triển. 

Ngoài ra, nguồn lợi rong biển tự nhiên, vùng biển An Giang cũng rất tiềm năng cho phát triển nghề trồng rong biển thương phẩm. Một số loài như là rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata), rong nho (Caulerpa lentillifera), rong sụn (Kappaphycus alvarezii) được đánh giá là tiềm năng trồng sinh khối lớn đáp ứng cho nhu cầu các ngành chế biến thực phẩm, y dược, mỹ phẩm, công nghệ sinh học.
1.3. Về tài nguyên rừng:
An Giang có diện tích rừng lớn, tài nguyên rừng đa dạng và phong phú. Trong đó bao gồm hệ sinh thái rừng nhiệt đới vùng đồi, hải đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và hệ sinh thái rừng ngập nước nội địa. Các khu rừng đang lưu trữ các nguồn gen quý hiếm, trong đó có 140 loại động vật rừng quý hiếm. Đai rừng phòng hộ ven biển vừa có tác dụng bảo vệ chống xói lở bờ biển, giảm thiểu các thảm họa của thiên nhiên, vừa có tác dụng lấn biển, mở rộng diện tích đất đai phục vụ nhu cầu nhiều mặt của xã hội. Ngoài ra, những khu rừng tràm được hình thành ở các vùng đồng trũng ngập nước trên đất phèn tiềm tàng còn có tác dụng bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản nước ngọt, chim và động vật trên cạn. 
Đồng thời, thảm thực vật rừng đã tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cho nhiều khu du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Chông, U Minh Thượng. UNESCO đã công nhận vùng ven biển, Vườn quốc gia U Minh Thượng và Vườn quốc gia Phú Quốc tỉnh An Giang là các vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Trước khi được cải tạo trên quy mô lớn, rừng tràm và đồng cỏ từng bao phủ hầu hết vùng đất phèn, nhưng hiện chỉ còn chủ yếu ở các khu vực bảo tồn ở vùng than bùn U Minh ở An Giang và Cà Mau (Bán đảo Cà Mau). Bên cạnh đó, rừng mưa quanh năm cũng chỉ còn ở Phú Quốc với quy mô (2010 đến 2018) đạt 22.800 ha. Đây là cơ hội và cũng là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho sự phát triển của tỉnh.  
Độ (tỷ lệ) che phủ rừng: Độ che phủ rừng ở An Giang cao hơn so với trung bình vùng ĐBSCL qua các năm (Biểu 1.1). Diện tích rừng tự nhiên hầu như không thay đổi đến năm 2016, và sau đó tăng nhẹ vào cuối giai đoạn. Tuy nhiên, diện tích rừng trồng biến động qua các năm, đặc biệt giảm mạnh vào năm 2016, và sau đó tăng nhẹ. Đồng thời, tỉnh cũng không có diện tích rừng mới trồng trong suốt giai đoạn 2016-2020. Điều này cho thấy diện tích rừng của tỉnh đang không ổn định và chưa được chú trọng khôi phục. Như vậy, thời gian sắp tới để đạt mục tiêu chung của ĐBSCL (tỷ lệ che phủ rừng đạt 9%), An Giang cần thiết phải có sự cân đối và sắp xếp lại diện tích cho phù hợp.
Biểu 1. 1: Độ che phủ rừng tỉnh An Giang thời kỳ 2009-2020
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Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh An Giang các năm
1.4. Tài nguyên nước:
Nguồn nước mặt ở An Giang là do nước mưa và nước của sông Hậu cung cấp thông qua các kênh nối trong tỉnh với sông Hậu.
- Về nước mưa: Lượng mưa lớn, trung bình trong 16 năm qua là 2.323mm/năm, mùa mưa kéo dài khá ổn định trong 7 tháng, cá biệt có năm 8 tháng, khá thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt lượng mưa khá từ tháng 5 đến tháng 6 sẽ rất có ý nghĩa khi lưu lượng sông Hậu bị suy giảm vào mùa này do xây dựng các hồ chứa ở thượng nguồn. Hạn chế trong chế độ mưa là thời kỳ mưa nhiều trùng với thời kỳ ngập lũ nên khó tiêu thoát và thường có các đợt hạn ngắn trong các tháng đầu mùa mưa.
- Về nước mặt: Nguồn nước sông Hậu tương đối dồi dào và có chất lượng tốt. Lưu lượng ở đầu nguồn tại Châu Đốc vào mùa lũ là 5.400 m3/s, vào mùa kiệt là 300m3/s. Lưu lượng ở cuối nguồn tại Cần Thơ trung bình vào mùa kiệt là 835 m3/s, tháng lớn nhất là 13.680 m3/s. Với nguồn nước này, hiện đã cung cấp nước tưới vào mùa khô cho 2 vùng Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và trong tương lai có thể ngọt hóa vùng U Minh Thượng. Dựa vào kết quả quan trắc chất lượng nước từ năm 2014 đến năm 2018, chất lượng nước trên địa bàn tỉnh được đánh giá tương đối tốt và được chia thành ba cấp độ chính: sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp; sử dụng cho mục đích tưới tiêu; và sử dụng cho các mục đích thích hợp khác.
- Nước dưới đất: Lượng nước dưới đất ở An Giang khá dồi dào, nhưng nhiều khu vực bị hạn chế về chất lượng do bị nhiễm mặn và phèn.
+ Thứ nhất, khu vực nước dưới đất có chất lượng và trữ lượng tốt với hàm lượng Clo khoảng 400 mg/l, độ sâu khai thác 80 - 430 m gồm các xã Đông Thái, Tây Yên, Đông Hưng, Vân Khánh; một phần của xã Bình An và xã Châu Thành.
+ Thứ hai, khu vực nước dưới đất có chất lượng không tốt với hàm lượng Clo từ 400 - 1.000 mg/l. Độ sâu khai thác từ 40 - 60 m thuộc xã Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang, khu vực dọc theo kênh T3 đến phường Tô Châu, phường Hà Tiên, khu vực Rạch Giá, một phần xã Đông Hưng thuộc khu vực từ kênh ấp Năm Tỷ (giáp Cà Mau) và một phần nhỏ ở phía Tây của xã Đông Thái. Độ sâu khai thác từ 80 - 110 m.
+ Thứ ba, khu vực nước dưới đất bị mặn với hàm lượng Clo trên 1.000 mg/l tập trung chủ yếu ở các xã Hòa Điền, xã Kiên Lương, phường Tô Châu, phía Nam quốc lộ 80 từ kênh Lình Huỳnh tới kênh Ba Hòn thuộc xã Kiên Lương, khu vực kênh Tám Ngàn của xã Bình Sơn, một phần xã Đông Thái và khu vực kênh Chín Rưỡi Biển trở xuống giáp với xã Vân Khánh.
1.5. Về tài nguyên đất:
Tỉnh An Giang có tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 9.888 km² chiếm 2,98% diện tích cả nước và 24,35% diện tích của vùng; với tỷ lệ dân số gần 5 triệu người, đứng thứ 3 cả nước và đứng thứ 1 vùng ĐBSCL. Đất đai An Giang được chia làm 10 nhóm đất chính:
- Nhóm bãi cát, cồn cát và đất cát ven biển: phân bố chủ yếu ở Phú Quốc và số ít ở phường Hà Tiên, xã Kiên Lương. Đất có thành phần cơ giới nhẹ thô, đất chua, độ phì thấp không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
- Nhóm đất mặn: phân bố chủ yếu ở ven biển xã Đông Thái, xã Tây Yên, xã Đông Hưng. Nhóm này gồm 3 loại đất chính: Đất mặn sú vẹt đước (6.945 ha), Đất mặn nhiều (18.548 ha) và đất mặn ít và trung bình (28.734 ha).
- Nhóm đất phèn: Đất bị phèn hoá của vùng ĐBSCL ghi nhận là 436.001 ha, chiếm 10,68% diện tích tự nhiên, trong đó tập trung tại Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang. phân bố nhiều nhất ở tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (54,1%), kế đến là U Minh Thượng (30,1%), Tây Sông Hậu (15,8%) bao gồm 2 nhóm phụ: đất phèn tiềm tàng, đất có độ phì tiềm tàng cao, nhưng bị hạn chế bởi phèn và mặn, hiện sử dụng nuôi tôm, trồng khóm và số ít là rừng ngập mặn; đất phèn hoạt động, đất có độ phì tiềm tàng cao, nhưng bị ảnh hưởng của phèn và mặn; được dùng trồng lúa 2-3 vụ, một phần là lúa - tôm, lúa - cá, số ít được sử dụng trồng khóm, mía và nuôi tôm.
- Nhóm đất phù sa: gồm 2 loại đất chính là đất phù sa glây và đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng. Đây là nhóm đất tốt nhất ở Kiên Giang, thích hợp với nhiều loại cây trồng và thủy sản nước ngọt. Nhóm đất này phân bố tập trung ở khu vực phía Nam vùng Tứ giác Long Xuyên (chiếm 28,8%) và phía Tây Nam vùng Tây sông Hậu (chiếm 70%), thuộc các xã Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao và phường Rạch Giá. Hầu hết diện tích được sử dụng trồng lúa 03 vụ năng suất cao.
- Nhóm đất lầy và than bùn: phân bố ở các xã Đông Hưng, Vân Khánh, Hòn Đất, Kiên Lương và phường Tô Châu, Hà Tiên. Hiện nay, hầu hết diện tích đất than bùn có thảm phủ là rừng tự nhiên và rừng trồng, số ít đang được khai thác chế biến phân bón và các chế phẩm sinh học.
- Nhóm đất xám và bạc màu: gồm 2 loại đất chính: đất xám trên phù sa cổ phân bố tập trung ở khu vực biên giới thuộc xã Hòa Điền; còn lại là đất xám trên đá cát, phân bố tập trung ở đảo Phú Quốc, đất có thành phần cơ giới nhẹ, độ phì thấp, phần lớn hiện còn rừng, số ít được sử dụng trồng điều, rau
1.6. Tài nguyên khoáng sản vùng dự án (cát biển)
Tài nguyên khoáng sản ở An Giang tuy không phong phú và đa dạng, nhưng lại có giá trị kinh tế cao, bao gồm đá xây dựng, đá vôi, đất sét. An Giang được ghi nhận có trữ lượng đá vôi lớn nhất miền nam với khoảng 440 triệu tấn. Lượng đá vôi chủ yếu ở khu vực phường Tô Châu và Hà Tiên, xã Hòa Điền và xã Kiên Lương với trữ lượng khoảng 440 triệu tấn, trữ lượng có khả năng khai thác công nghiệp khoảng 246 triệu tấn, hiện khai thác khoảng 2 triệu tấn/năm chủ yếu cung cấp cho các nhà máy ximăng ở An Giang. Các khoáng sản chính có giá trị kinh tế cao đã và đang được thăm dò, khai thác với sản lượng ngày càng tăng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kiên Giang và trong khu vực.
Trong giai đoạn qua, tỉnh An Giang đã cấp 23 giấy phép khai thác đá xây dựng tại 6/7 mỏ được quy hoạch với tổng diện tích 203/268 ha được quy hoạch khai thác, tập trung ở Hòn Đất, Kiên Lương, Phú Quốc. Đối với vật liệu san lấp từ đất liền, tỉnh đã cấp 2 giấy phép khai thác tại 2/8 mỏ được quy hoạch với tổng diện tích 17ha/44ha được quy hoạch khai thác. Cùng với đó, tỉnh đã cấp 06 giấy phép khai thác vật liệu san lấp từ biển tại 6/16 mỏ được quy hoạch với diện tích 403/1.710ha được quy hoạch khai thác. Hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 7 giấy phép khai thác than bùn/20 điểm mỏ được quy hoạch với tổng diện tích 594ha/1.705,46ha. Có 94 điểm mỏ đã quy hoạch trong giai đoạn 2010-2015; đến giai đoạn 2016- 2020 đã quy hoạch 80 điểm mỏ (do hết trữ lượng đã đóng cửa mỏ và nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản). Trong giai đoạn tới, bên cạnh các mỏ khoáng sản giai đoạn trước, tỉnh có tiềm năng khai thác các loại khoáng sản khác như vật liệu san lấp tại quần đảo Hải Tặc, quần đảo Bà Lụa; mỏ đá xây dựng tại núi Trà Đuốc Lớn, Trà Đuốc Nhỏ, núi Hòn Sóc; mỏ đá vôi tại xã Kiên Lương và phường Tô Châu; và khoáng sản sét sản xuất xi măng tại xã Kiên Lương.
Nhìn chung, một số điểm mỏ đã khai thác cho thấy có hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tuy nhiên tỉnh An Giang vẫn còn nhiều dư địa để phát triển khai thác khoáng sản do còn một số mỏ chưa được điều tra, thăm dò. Các khoáng sản đá xây dựng, sét gạch ngói, vật liệu san lấp đều đáp ứng được nhu cầu trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh; khoáng sản sỏi đỏ làm vật liệu san lấp và cát xây dựng tỉnh Kiên Giang còn thiếu, cần bổ sung từ các nguồn khác; gạch nung tuy nen trong những năm 2021 - 2025 còn thiếu, khi các dây chuyền gạch tuynen tại phường Hà Tiên đi vào hoạt động thì còn dư có thể bán trong khu vực hoặc xuất khẩu sang Campuchia.
1.7. Về di tích lịch sử, văn hóa 
Bên cạnh thế mạnh về tài nguyên tự nhiên, An Giang – đặc biệt là đặc khu Phú Quốc và các đảo Nam Du, Hòn Sơn, Thổ Chu – còn nổi bật bởi giá trị văn hóa – lịch sử và đời sống cộng đồng ven biển phong phú. Đây là yếu tố nền tảng cho việc phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch tâm linh gắn với biển đảo. Về mặt lịch sử, An Giang là địa phương gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong các cuộc kháng chiến dân tộc, tiêu biểu như nhà tù Phú Quốc – nơi từng giam giữ hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng. Bên cạnh đó, hệ thống di tích như đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, căn cứ kháng chiến U Minh Thượng, cùng các công trình tín ngưỡng đặc sắc như Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, chùa Sư Muôn, Dinh Bà, Dinh Cậu… là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch lịch sử và du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng.
Phú Quốc và các hải đảo cũng là nơi hội tụ các làng nghề truyền thống gắn liền với biển, tiêu biểu như nghề sản xuất nước mắm, nuôi ngọc trai, trồng hồ tiêu, làm rượu sim, chế biến khô cá – mực… Các làng nghề tập trung tại Dương Đông, Hàm Ninh, Cửa Cạn đang được quy hoạch trở thành điểm đến du lịch văn hóa – trải nghiệm. Trong đó, hệ thống “nhà thùng” nước mắm, trang trại ngọc trai, vườn sim không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn tạo ra sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương. Đời sống cộng đồng cư dân ven biển – chủ yếu là ngư dân – cũng góp phần tạo nên bản sắc du lịch độc đáo. Các hoạt động sinh kế truyền thống như đánh bắt thủy sản, nuôi trồng gần bờ, tổ chức lễ hội cầu ngư, đua ghe ngo, trình diễn hát bội, đờn ca tài tử… thể hiện nét văn hóa biển sâu sắc và là nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch cộng đồng. Các mô hình như homestay tại làng chài, tham quan chợ hải sản, trải nghiệm câu cá đêm, chèo thuyền thúng… đang được quan tâm phát triển theo hướng gắn kết bảo tồn văn hóa bản địa với nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Địa phương có tiềm năng phong phú về văn hóa và lịch sử, đây là nguồn tài nguyên quan trọng góp phần hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian đã bước đầu được khai thác trong hoạt động du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người địa phương đến với du khách. Một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu như Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ hay các điệu múa truyền thống của cộng đồng Khmer trong Lễ hội Ok Om Bok có tiềm năng lớn để trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Tuy nhiên, việc khai thác và quảng bá các giá trị văn hóa này trong các tour, tuyến du lịch vẫn còn hạn chế; nhiều chương trình tham quan chủ yếu tập trung vào cảnh quan hoặc di tích mà chưa chú trọng lồng ghép các hoạt động trải nghiệm văn hóa như biểu diễn nghệ thuật dân gian, vũ điệu dân tộc, hay các chương trình văn hóa gắn với ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Do đó, các sản phẩm du lịch văn hóa còn chưa phong phú, chưa tạo được không gian trải nghiệm tinh thần đặc sắc cho du khách, đặc biệt là các đoàn khách du lịch theo tour. Trong thời gian tới, cần tăng cường đầu tư xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đào tạo đội ngũ biểu diễn chuyên nghiệp và lồng ghép các hoạt động văn hóa trong các tour du lịch nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng văn hóa-lịch sử của địa phương.
1.8. Về tài nguyên vị thế: 
Biển đảo An Giang, với trung tâm là đặc khu Phú Quốc và các quần đảo như Nam Du, Hòn Sơn, Thổ Chu, có vị trí chiến lược đặc biệt không chỉ trong vùng ĐBSCL mà còn trong không gian hợp tác tiểu vùng Mekong và ASEAN. Nằm trong Vịnh Thái Lan – trung tâm kết nối hàng hải và hàng không giữa Đông Nam Á, Đông Á và châu Úc – khu vực này sở hữu lợi thế địa lý hiếm có trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế biển gắn với du lịch quốc tế.
Phú Quốc với khoảng cách chỉ khoảng 1 giờ bay từ các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Phnom Penh, Bangkok, Kuala Lumpur và Singapore chỉ khoảng 1 giờ bay tạo nên lợi thế và tiểm năng biến nơi đây thành một điểm trung chuyển khách quốc tế thuận lợi trong khu vực. Đảo ngọc này cũng là một trong ba điểm thuộc tam giác phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia – Thái Lan được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ thông qua dự án liên kết du lịch biển xuyên quốc gia. Đây là cơ sở để mở rộng các tuyến du lịch bằng đường biển, phát triển hệ thống du thuyền cao cấp, đồng thời gia tăng khả năng thu hút khách quốc tế và đầu tư vào các dịch vụ cao cấp. Quần đảo Nam Du, Hòn Sơn, Thổ Chu giữ vai trò là vệ tinh sinh thái – nghỉ dưỡng, bổ trợ cho du lịch Phú Quốc trong mô hình chuỗi tuyến “tour biển đảo kéo dài”. Từ đó hình thành không gian du lịch biển đa trung tâm, góp phần nâng cao tính kết nối và khả năng lưu trú dài ngày của du khách trong và ngoài nước.
Bên cạnh lợi thế địa lý, tiềm năng phát triển hạ tầng giao thông và logistics biển – đảo của An Giang cũng rất đáng chú ý. Về hàng không, Phú Quốc hiện có Cảng hàng không quốc tế với hệ thống đường bay nội địa và quốc tế đang khai thác hiệu quả, là cửa ngõ đón khách du lịch cao cấp từ các thị trường trọng điểm. Ngoài ra, việc đề xuất nâng cấp sân bay Thổ Chu và phát triển tuyến trực thăng nội vùng là những định hướng chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới tiếp cận đa dạng. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang đầu tư giai đoạn 1: nâng cấp các công trình khu bay và xây dựng mới nhà ga hành khách T2 với công suất khoảng 10,0 triệu HK/năm và xây dựng mới nhà khách VIP/nhà ga hàng không chung có diện tích khoảng 6000 m2. Dự kiến hoàn thành năm 2026 cùng với hệ thống đường bay nội địa và quốc tế, là cửa ngõ đón khách du lịch cao cấp từ các thị trường trọng điểm.
- Về giao thông thủy, Phú Quốc hiện có hệ thống cảng hành khách Dương Đông, cảng Bãi Vòng và tuyến cáp treo Hòn Thơm; cảng An Thới đang kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô 100ha, có thể đón những tàu du lịch lớn với khả năng chở từ 7.000 đến 10.000 khách và tàu tải trọng 10.000T. Các tuyến tàu cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Phú Quốc – Nam Du – Hòn Sơn đang ngày càng hiện đại, đảm bảo lưu thông hành khách và hàng hóa hiệu quả. Một số đảo như Hòn Thơm, Hòn Dừa, Hòn Mây Rút có độ sâu phù hợp để quy hoạch thành cảng du lịch quốc tế hoặc điểm neo đậu tàu du lịch trọng tải lớn. Để đáp ứng tầm vóc phát triển và chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027, địa phương đang tập trung thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng đô thị trọng điểm. Các dự án này bao gồm: xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại khu vực An Thới và Dương Đông; đầu tư đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 – Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 – ĐT.973); và triển khai Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. Những công trình này sẽ góp phần quan trọng vào việc chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động giao thương trong khu vực.
Hạ tầng lưu trú và dịch vụ du lịch trên địa bàn cũng đang phát triển mạnh. Tính đến năm 2021, Phú Quốc có hơn 749 cơ sở lưu trú với tổng cộng 23.634 buồng phòng, trong đó trên 10.000 buồng đạt tiêu chuẩn 4–5 sao. Các tổ hợp du lịch lớn như Vinpearl, Sun Group, BIM Group, CEO Group đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, nhiều đảo khác đang được quy hoạch và mời gọi đầu tư, mở rộng không gian du lịch về phía Nam và Tây đảo.
Với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng giao thương quốc tế và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư bài bản, biển đảo An Giang – đặc biệt là đặc khu Phú Quốc – hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển và du lịch quốc tế trong vùng Tây Nam Bộ và tiểu vùng Mekong mở rộng.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng biển có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, thực tế kết quả khai thác tiềm năng biển phục vụ cho phát triển kinh tế của khu vực vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng nhiều mặt của biển: Quy mô, phương thức khai thác kinh tế biển còn nhỏ, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý; tình trạng khai thác thủy sản thiếu chọn lọc khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt; tài nguyên biển chưa được tiến hành điều tra cơ bản, quy hoạch tổng hợp phát triển kinh tế biển, vùng ven biển chưa được thực hiện. Môi trường nước biển ven bờ có dấu hiệu bị suy giảm về chất lượng do việc xả thải từ các tàu thuyền, cơ sở sản xuất, chế biển và nuôi trồng hải sản. Tình trạng xói lở bờ biển ngày càng diễn ra nghiệm trọng.
* Hiện nay công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo nói chung và vùng bờ tỉnh An Giang nói riêng còn một số tồn tại do phương thức quản lý theo ngành và phân chia theo lãnh thổ. Sự điều phối, phối hợp giữa các ngành và giữa các cấp trong tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng mà mới chỉ thực hiện theo vụ việc. Năng lực và sự hiểu biết về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ - phương thức quản lý theo cách tiếp cận đa ngành của đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường chưa đầy đủ, toàn diện. Sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ có trình độ đồng đều ở cấp xã (trong tương lai). Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng, mất cân đối về cơ cấu. Đa phần cán bộ về công tác bảo vệ môi trường ở cấp xã đều kiêm nhiệm gây khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Cần có các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực quản lý nhà cho cán bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư ven biển về bảo vệ môi trường, khai thác bền vững các tài nguyên biển và vùng bờ chưa cao; tình trạng khai thác tận diệt vẫn còn xảy ra. Qua điều tra và khảo sát thực tế, nhận thấy nhận thức của người dân vùng bờ trên địa bàn tỉnh An Giang về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung còn có những hạn chế nhất định như: Tập quán sống trên sông nước, trong sinh hoạt thường xả thải tự do cũng như nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tự phát. Hơn nữa, vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên là một vấn đề mới nên khả năng tiếp cận còn hạn chế. Cụ thể như sau:

- Nhìn chung, cộng đồng địa phương ít quan tâm đến vấn đề môi trường và tài nguyên ven biển bị suy giảm. 

- Ngoài giá trị sử dụng trực tiếp như khai thác hải sản, người dân ít nhận thức hoặc không quan tâm nhiều các giá trị, vai trò khác của rừng ngập mặn, bãi bồi và tài nguyên ven biển. 

- Có rất ít người dân thực sự tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên ven biển. 

- Cộng đồng địa phương không biết và chưa nhận thức được vai trò của mình như là chủ thể quan trọng để quản lý tài nguyên ven biển. 

- Cộng đồng địa phương thiếu thông tin về quy hoạch sử dụng tài nguyên ven biển (rừng, bãi bồi, đất đai, thủy sản) của chính quyền địa phương. 

- Người dân ít được huấn luyện hoặc kỹ năng thực hành sinh kế thích ứng với điều kiện môi trường biến đổi, suy thoái để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Các chiến lược, quy hoạch chưa có sự kết nối với thực tế. Mặc dù đã có một hệ thống các chiến lược, quy hoạch quốc gia, ngành, địa phương liên quan đến quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên biển và vùng bờ với các quy định mang tính nguyên tắc về sự phù hợp giữa các quy hoạch ngành; giữa quy hoạch ngành với quy hoạch Quốc gia và quy hoạch địa phương, liên địa phương, nhưng những quy định này chưa đủ mạnh, chưa tính được lợi ích tổng thể trong chiến lược phát triển chung, dẫn đến các mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên, không gian biển và vùng bờ; làm cản trở sự phát triển bền vững, đặc biệt liên quan đến quản lý theo cách tiếp cận tổng hợp ở vùng bờ. Phần lớn các chiến lược, quy hoạch về sử dụng, khai thác tài nguyên biển và vùng bờ được xây dựng vẫn còn thiên về mục tiêu tăng trưởng, mục đích phát triển kinh tế của mỗi ngành hoặc địa phương, mà chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và các giá trị chung, là nền tảng cho phát triển bền vững. Các chế tài, xử phạt của ta còn chưa đủ tính răn đe đối với các hành vi gây ô nhiễm hoặc hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng bờ.

Khung chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên vùng bờ theo hướng quản lý tổng hợp chưa đầy đủ. Trên thực tế, các ngành mới chỉ có các quy định cụ thể của ngành để quản lý, kiểm soát các hoạt động của ngành mình; các địa phương ven biển cũng mới chỉ quản lý hành chính đến đường bờ biển, chưa xác định rõ ranh giới quản lý hành chính giữa các tỉnh trên biển; chưa xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tài nguyên biển và vùng bờ. Chính sách thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phát triển theo hướng tiến ra biển chưa đủ mạnh; nguồn đầu tư chưa thỏa đáng nên nhiều vùng bờ vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng.

Chưa có một cơ quan đủ mạnh để thực hiện quản lý tổng hợp. Mặc dù đã có cơ quan quản lý thống nhất về biển từ trung ương đến địa phương và các cơ quan này đã có cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp về biển. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ quan quản lý thống nhất về biển là đơn vị trực thuộc một bộ hoặc một sở nên thẩm quyền để điều phối được hoạt động của các ngành liên quan đến biển còn hạn chế, chưa hoạt động hiệu quả. Với phương thức quản lý ngành như hiện nay, các ngành đều tranh thủ tối đa ưu đãi, ưu thế, lợi ích cho ngành mình, thiếu sự hợp tác hiệu quả trong thực hiện chức năng quản lý, còn chồng chéo về trách nhiệm, dẫn đến tình trạng “biển mở cho tất cả” gây tác động xấu đến phát triển bền vững.
Hành lang bảo vệ bờ biển đã thiết lập, tuy nhiên việc quản lý các hoạt động trong hành lang chưa thật chặt chẽ, dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai ven biển để xây dựng hạ tầng du lịch, nuôi trồng thủy sản bờ nước. Tình trạng lấn chiếm bờ biển, bãi biển diễn ra ở nhiều nơi, mâu thuẫn trong tiếp cận biển ngày càng phổ biến ở nhiều địa phương ven biển. Cảnh quan ven biển tại nhiều nơi chưa được chú ý quy hoạch, các bãi bồi hình thành ven biển chưa có kế hoạch, phương án bảo vệ phát triển bãi bồi chi tiết và hợp lý.

Môi trường vùng ven biển những năm gần đây tuy có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đảm bảo để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Tình trạng ô nhiễm môi trường ven biển còn xảy ra, do chất thải, nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp chưa được thu gom, xử lý triệt để từ thượng nguồn và một số ít ở nội vùng. Hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn của các cơ sở sơ chế thuỷ sản, các ao đầm nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa được quản lý, kiểm soát. Cần xây dựng chương trình quan trắc môi trường tổng hợp vùng ven biển để chủ động kiểm soát, dự báo, ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm vùng ven biển; đánh giá rủi ro và phân vùng rủi ro môi trường vùng ven biển; điều tra thống kê, đánh giá ô nhiễm rác thải nhựa khu vực ven biển; thực hiện phân vùng chức năng quản lý vùng bờ. 

1.9. Một số nguy cơ làm suy giảm tài nguyên và hệ sinh thái vùng bờ từ hoạt động khai thác:

- Chuyển đổi đất rừng ngập mặn sang nuôi tôm (phá rừng để lấy đất nuôi tôm): gây mất cân bằng sinh thái, làm giảm diện tích rừng ngập mặn tự nhiên – giảm hoặc mất hàng rào chắn sóng, chống xâm nhập mặn.

- Khai thác cát và xây dựng công trình ven biển: làm xói lở bờ biển, thay đổi dòng chảy ven bờ, phá vỡ cấu trúc bãi triều, gây tác động gián tiếp đến sinh cảnh của các loài thủy sinh và sinh vật đáy.

- Khai thác thủy sản quá mức: Sử dụng phương tiện hủy diệt như lưới mắt nhỏ, xung điện, chất nổ; làm cạn kiệt nguồn lợi và suy giảm nhanh tính đa dạng sinh học.
- Ô nhiễm môi trường vùng bờ: do nước thải từ nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt và công nghiệp xả trực tiếp ra biển gây phú dưỡng nước, hủy hoại san hô, rừng ngập mặn và ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

- Hệ quả tiềm ẩn nếu không kiểm soát nêu trên làm mất cân bằng sinh thái, gia tăng rủi ro thiên tai (xâm nhập mặn, bão, nước biển dâng,...); làm Suy giảm nguồn sinh kế cho cộng đồng ngư dân và gây khó khăn trong phát triển bền vững kinh tế biển, du lịch sinh thái, và an ninh tài nguyên.

1.10. Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

- Tình trạng chuyển đổi đất rừng ngập mặn sang nuôi tôm công nghiệp vẫn xảy ra làm cho diện tích rừng ngập mặn suy giảm đáng kể, nhiều khu vực rừng phòng hộ bị xâm lấn trái phép hoặc khai thác bất hợp pháp.
- Tình trạng khai thác quá mức và sử dụng công cụ hủy diệt như lưới mắt nhỏ, điện, mìn… vẫn còn, làm cạn kiệt nguồn lợi ven bờ.

- Hút cát ven biển, khai thác đất phục vụ xây dựng hạ tầng làm thay đổi địa hình bãi bồi, xói lở bờ biển, nhiễm mặn nguồn nước ngầm.

- Việc phát triển du lịch và năng lượng ven biển đang tăng nhanh, cũng đang cần diện tích đất và hành lang kỹ thuật làm thay đổi hiện trạng ven biển.

1.11. Mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong khai thác tài nguyên:

- Xung đột giữa nuôi trồng thủy sản và bảo vệ rừng ngập mặn: người dân muốn mở rộng ao nuôi, trong khi chính quyền cần giữ rừng ngập mặn làm đê xanh dẫn đến xung đột trong quản lý, đặc biệt khi có cưỡng chế hoặc thu hồi đất.
- Xung đột giữa khai thác thủy sản và bảo tồn sinh thái: Khu bảo vệ biển hoặc rừng phòng hộ cấm đánh bắt → ngư dân truyền thống bị hạn chế sinh kế, gây mâu thuẫn nếu không có phương án sinh kế thay thế.
- Xung đột giữa các nhóm khai thác thủy sản: tàu công suất lớn đánh bắt gần bờ → ngư dân nhỏ lẻ mất ngư trường; thiếu kiểm soát, dẫn đến tranh chấp, phá ngư cụ lẫn nhau.

- Xung đột giữa du lịch, năng lượng và cư dân ven biển: dự án du lịch hoặc điện gió chiếm đất sinh hoạt, bãi khai thác truyền thống của người dân địa phương, gây mất đất, sinh kế, hoặc ảnh hưởng cảnh quan sinh thái.

- Xung đột giữa các cấp quản lý và người dân: thiếu sự thống nhất trong cấp phép và quản lý tài nguyên vùng bờ giữa các ngành (nông nghiệp, thủy sản, tài nguyên môi trường…). Người dân thường không được tham gia đầy đủ vào quá trình quy hoạch, dẫn đến xung đột về quyền sử dụng đất và mặt nước.

· Nguy cơ tiềm ẩn: Nếu không kiểm soát tốt về tài nguyên vùng bờ, thành phố Cần Thơ sẽ chịu tổn thất kép về môi trường và xã hội: từ suy giảm hệ sinh thái, rủi ro thiên tai, suy giảm sinh kế, đến lãng phí cơ hội phát triển kinh tế biển xanh. Đồng thời, tăng nguy cơ xung đột sử dụng tài nguyên và căng thẳng xã hội.
1.12. Những bất cập, khoảng trống:

- Quy hoạch chồng chéo – xung đột không gian: Quy hoạch điện gió (gần bờ/ngoài khơi), cảng – khu kinh tế, nuôi trồng thủy sản – rừng phòng hộ và tuyến luồng hàng hải có xung đột lợi ích, trong khi quy hoạch không gian biển cấp tỉnh chưa tích hợp đầy đủ để phân vùng sử dụng và hành lang sinh thái liên tục. 

- Thực thi HLBVBB còn khó khăn: Tình trạng nuôi tôm xen rừng, lấn chiếm – chuyển đổi đất ven biển vẫn xảy ra cục bộ, cho thấy thách thức trong kiểm soát và sinh kế thay thế cho hộ dân.

- Giám sát môi trường phân tán: Nhiều cụm nuôi tôm thiếu hệ thống xử lý tập trung, quan trắc chất lượng nước không liên tục, dữ liệu phân tán giữa các sở/ngành → khó cảnh báo sớm dịch bệnh/ô nhiễm.

- Quản trị rủi ro hình thái – thủy lực chưa dựa trên mô hình đồng bộ: Quyết định khai thác cát/đặt công trình phòng hộ chưa gắn chặt với mô hình diễn biến bờ – dòng chảy – bùn cát liên tỉnh, trong khi xu thế giảm bùn cát thượng nguồn ngày càng rõ.

- Phối hợp liên tỉnh, liên lưu vực còn hạn chế: Tác động xuyên ranh giới (Ranh giới biển chưa được phân định rõ ràng; mỏ cát ngoài 6 hải lý thuộc thẩm quyền Trung ương) làm khó quản lý thống nhất.

· Chính vì những vấn đề nêu trên là lý do, sự cần thiết phải xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
4. Tính cấp bách của Chương trình

Việc lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đang là vấn đề cấp thiết, nhằm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Cụ thể hóa quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều 14 của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển; đảm bảo việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ theo hướng bền vững, hiệu quả theo quy định.

5. Ý nghĩa thực tiễn của Chương trình

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 được triển khai thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề sau đây:

- Nâng cao hiệu quả điều phối, phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của Thành phố. 

- Góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa biển, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học vùng bờ.

- Nâng cao năng lực, nhận thức của các Sở, ban, ngành, địa phương và người dân về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ; thu hút sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng dân cư ven biển và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh An Giang. 

- Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên thông qua phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ LẬP CHƯƠNG TRÌNH

1. Nguyên tắc lập chương trình

Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được lập đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm giải quyết đến mức thấp nhất các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng bờ giữa các bên có liên quan.

- Bảo đảm sự tham gia đầy đủ, tích cực và có trách nhiệm của các bên liên quan trong suốt quá trình lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

- Bảo đảm tính thực tiễn, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
2. Căn cứ lập chương trình

Chương trình được lập dựa trên các kết quả phân tích đánh giá về hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng bờ; khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, cụ thể:

a) Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024.
b) Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng bờ: Trước nhu cầu đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sự phát triển của một số ngành kinh tế biển mới đang được đẩy mạnh như du lịch, điện gió, nuôi trồng hải sản, tiềm ẩn các mâu thuẫn, xung đột trong khai thác sử dụng không gian biển trong phạm vi vùng bờ. Tình trạng sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, khó lường. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm, đặc biệt là nguồn lợi, tính đa dạng sinh học biển và diện tích rừng ngập mặn; sự suy giảm mạnh cả về chất lượng và trữ lượng các nguồn nước mặt và nước dưới đất. Nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư ven biển trong việc bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên biển và khai thác nguồn lợi theo hướng bền vững chưa cao; sự điều phối, phối hợp giữa các cấp ngành và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường ở vùng bờ còn hạn chế, theo tính thời vụ, tính chất công việc. Việc triển khai các chương trình, dự án liên quan đến tài nguyên, môi trường ở vùng bờ còn mang tính đơn ngành và thiếu sự lồng ghép. Chính vì tất cả những vấn đề nêu trên là cơ sở quan trọng để xây dựng và triển khai Chương trình.      

c) Khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ: Các nội dung đề xuất trong Chương trình chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ; tăng cường năng lực, nhận thức và ý thức về quản lý tổng hợp, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở vùng bờ; giảm thiểu, hạn chế các mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; đồng thời, có sự lồng ghép với các chương trình, dự án, nhiệm vụ có liên quan đang được triển khai thực hiện ở vùng bờ của tỉnh, đảm bảo tính bền vững, khả thi về nguồn lực, khoa học, công nghệ và kỹ thuật hiện có của tỉnh An Giang.  

Bên cạnh đó, Chương trình được xây dựng dựa trên các căn cứ quan trọng gồm: các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương có liên quan đến phát triển kinh tế biển, các chương trình, kế hoạch của tỉnh như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2018 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về Phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 21/12/2023 về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trước những thách thức về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh, cũng như các vấn đề môi trường đang phát sinh từ các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các ngành có liên quan ở vùng bờ tỉnh An Giang, việc xây dựng triển khai, thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là việc cấp thiết phải thực hiện. Chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ có hiệu quả hơn cho công tác quản lý nhà nước về tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh. 
Ngoài ra còn dựa trên các kết quả phân tích, đánh giá về hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng bờ tỉnh An Giang; khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ của tỉnh; kết quả rà soát các nội dung có liên quan đến vùng bờ tỉnh An Giang; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 và Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt theo QĐ số 389/QĐ-TTg ngày 09/05/2024.

2.1. Căn cứ pháp lý lập Chương trình

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009);

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014);

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008;

- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015;

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015;

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật Quy hoạch số ngày 24/11/2017;

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018;

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/ 11/ 2020;

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết số 139/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết số 139/2024/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
- Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ năm 2025. 
- Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 và số 442/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư 06/2026/TT-BXD ngày 13/02/2026 của Bộ xây dựng Công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.
- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 1790/2018/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trung mực nước triều vùng ven biển, 10 đảo, cụm đảo của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam;
- Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Trưởng Bộ TNMT về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền;
- Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ;

- Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 21/12/2023 về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ;

- Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về Phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2.2. Cơ sở lý luận, thực tiễn lập Chương trình

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 được xây dựng trên cơ sở các phân tích, đánh giá, cụ thể: 

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024.
- Hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh An Giang.
- Hiện trạng các tài nguyên ở vùng bờ tỉnh An Giang bao gồm: các loại tài nguyên thiên nhiên, các di sản văn hóa - lịch sử, các tiềm năng, vị thế cho phát triển các ngành kinh tế ở vùng bờ tỉnh An Giang.

- Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang, bao gồm: thể chế và các chính sách liên quan; sự điều phối, phối hợp giữa các bên liên quan; sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường ở vùng bờ.  

- Thực trạng và xu thế, diễn biến tài nguyên, môi trường ở vùng bờ; các tác động do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến vùng bờ tỉnh An Giang.
- Năng lực, khả năng về tài chính, nguồn nhân lực và khoa học, kỹ thuật để hỗ trợ, triển khai thực hiện chương trình của tỉnh An Giang.
- Tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và một số nước trong khu vực về quản lý tổng hợp vùng bờ như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Cà Mau, Cần Thơ và kinh nghiệm từ  tổ chức quốc tế Quản lý tổng hợp bền vững Biển Đông Á (PEMSEA).

III. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang theo cách tiếp cận tổng hợp; bảo vệ, bảo tồn các giá trị tự nhiên, sinh thái, văn hóa gắn với cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhằm hướng tới phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể

- Củng cố, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh.  

- Tăng cường năng lực, nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; thu hút sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng dân cư ven biển và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh An Giang. 

- Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên, kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh – quốc phòng; tăng khả năng chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở vùng bờ; kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng bờ.

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại địa phương.

IV. THỜI HẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, được điều chỉnh khi có sự thay đổi một trong các căn cứ lập chương trình quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.
V. PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Căn cứ tại Điều 8 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, thì phạm vi vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển, trong đó:
- Vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách mép nước biển  thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác định và công bố.
- Vùng đất ven biển bao gồm các xã, phường có biển.
Căn cứ tại khoản 6 Điều 3 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có nêu: “Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển”.
Căn cứ tại khoản 3 Mục III Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có nêu: “Phạm vi không gian và thời gian nêu trên chỉ mang tính tương đối. Mỗi hoạt động cụ thể trong kế hoạch có thể được thực hiện trong một phạm vi hẹp hơn hoặc rộng hơn, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hoạt động; và nhu cầu, năng lực thực hiện của mỗi địa phương ven biển”.
Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ sẽ được lập cho các khu vực vùng bờ trong các trường hợp sau:
a) Tập trung nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và có mâu thuẫn, xung đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên cần sự phối hợp tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và cộng đồng để giải quyết.
b) Tài nguyên, giá trị các hệ sinh thái của khu vực vùng bờ có nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên; là vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao.
c) Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Vì vậy, qua quá trình đánh giá, để đảm bảo sự toàn vẹn, cũng như sự quan tâm đầy đủ trong công tác quản lý nhà nước về biển, đảo, phạm vi không gian thực hiện Chương trình được tính bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển của 16 xã, phường ven biển là Vân Khánh, Đông Hưng, Tân Thạnh, Đông Thái, Tây Yên, Bình An, Rạch Giá, Vĩnh Thông, Mỹ Thuận, Sơn Kiên, Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang, Kiên Lương, Tô Châu và Hà Tiên, đồng thời được mở rộng về phía biển bao trùm các đảo, quẩn đảo thuộc xã đảo và đặc khu gồm Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải, Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu.
Phạm vi không gian nêu trên chỉ mang tính tương đối. Mỗi hoạt động cụ thể trong Chương trình có thể được thực hiện trong một phạm vi hẹp hơn hoặc rộng hơn tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hoạt động.
VI. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết để quản lý tổng hợp

Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng vùng bờ của tỉnh An Giang, tính cấp thiết, tầm quan trọng của các vấn đề về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Thành phố; Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, mang tính chất cấp bách vừa lâu dài của Chương trình thứ tự ưu tiên các vấn đề cần giải quyết được xác định như sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ chế điều phối, phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh.  

- Nâng cao năng lực, nhận thức của chính quyền địa phương và người dân trong quá trình triển khai, thực hiện cơ chế chính sách, tham gia vào quản lý tổng hợp tài nguyên và thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ.

- Sử dụng hợp lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên vùng bờ; kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; tăng khả năng chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở vùng bờ của tỉnh.

- Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên thông qua phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.

2. Nội dung thực hiện Chương trình

Các nhóm nhiệm vụ được cụ thể hóa thành các dự án, đề án, đề tài và các hoạt động theo lộ trình thời gian từ năm 2026 đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và phù hợp với nguồn lực thực tế của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu của chương trình. Các nhóm nhiệm vụ được hoàn thiện sau khi lấy ý kiến, đề xuất và tổng hợp từ các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường có biển và đặc khu.
2.1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ chế điều phối, phối hợp giữa các cấp, các ngành và hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý tổng hợp vùng bờ

Quản lý tổng hợp vùng bờ hay quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ là phương thức quản lý theo cách tiếp cận tổng hợp, nhằm giảm thiểu, giải quyết những tồn tại, hạn chế của quản lý theo ngành, lĩnh vực và phân chia theo địa giới hành chính ở nước ta hiện nay.  

Để triển khai thực hiện các hoạt động của quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được hiệu quả, có sự tham gia đầy đủ, tích cực của các cấp, ngành và các bên liên quan trong việc giải quyết, quyết định một vấn đề cụ thể, cần phải có sự điều phối, phối hợp hiệu quả. Để đạt được điều này, trước tiên, Chương trình tập trung xây dựng, hoàn thiện một số giải pháp về thể chế, chính sách dưới đây, cụ thể:
2.1.1. Thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình

a) Mục tiêu: Tăng cường sự điều phối, phối hợp giữa các cấp, ngành của thành phố trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình và giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình và huy động sự tham gia đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm của các bên liên quan vào quá trình xây dựng các chính sách liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang.  

Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Ban Điều phối thực hiện Chương trình QLTHVB tỉnh An Giang được thành lập theo hình thức kiêm nhiệm, với các chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Chương trình và kết nối, lồng ghép các hoạt động của Chương trình với các chương trình, dự án, hoạt động liên quan khác ở vùng bờ của tỉnh;

- Xem xét, thông qua các đề cương, đề xuất và kết quả triển khai các hoạt động, dự án, nhiệm vụ của Chương trình;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành các chính sách, quy định, quy hoạch, kế hoạch về QLTHVB tại địa phương;

- Huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật và các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện Chương trình;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình theo các mốc thời gian quy định.

b) Nội dung thực hiện:

- Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh An Giang. 

- Xây dựng tiêu chí xác định nhân sự Ban Điều phối.

- Xác định thành phần và xây dựng phương án nhận sự Ban Điều phối.

- Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối.

- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về thành phần nhân sự; dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối.

- Hoàn chỉnh dự thảo và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2027.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối thực hiện Chương trình.

2.1.2. Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Điều phối

a) Mục tiêu: Giúp việc, hỗ trợ cho Ban Điều phối triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều phối bao gồm: Hỗ trợ xây dựng các văn bản, tài liệu cần thiết cho Ban Điều phối, các nhóm hỗ trợ kỹ thuật và các bên liên quan; tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan và lập biên bản họp, hội thảo; thông tin liên lạc trong Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành, các địa phương, các cơ quan trung ương và các bên liên quan; xây dựng báo cáo và báo cáo tiến độ hàng quý, năm, báo cáo giữa kỳ và tổng kết thực hiện Chương trình; xây dựng, quản lý tài liệu, hồ sơ liên quan đến Chương trình; hỗ trợ Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật và các bên liên quan khác trong triển khai các dự án, nhiệm vụ và hoạt động kỹ thuật cụ thể của Chương trình.
b) Nội dung thực hiện: 

- Xác định thành phần và xây dựng phương án nhân sự của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.

- Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.

- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về thành phần nhân sự; dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.

- Hoàn chỉnh dự thảo và trình Trưởng Ban Điều phối phê duyệt Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối (máy tính, máy in, bàn ghế và các trang thiết bị văn phòng khác).

c) Thời gian thực hiện: Năm 2027.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện:

- Trưởng Ban Điều phối thực hiện Chương trình ký ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.

- Trang thiết bị (máy tính, máy in, bàn ghế và các trang thiết bị văn phòng khác) phục vụ hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối được mua sắm và đưa vào sử dụng.

2.1.3. Thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành

a) Mục tiêu: Hỗ trợ, tham mưu cho Ban Điều phối về các vấn đề liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, bao gồm: thẩm định, đánh giá sản phẩm và các kết quả triển khai thực hiện của các dự án, nhiệm vụ và hoạt động thuộc Chương trình; cung cấp thông tin, dữ liệu hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các hoạt động của Chương trình; phối hợp với các chuyên gia, tổ chức liên quan khác để giải quyết những vấn đề kỹ thuật liên quan đến nội dung Chương trình.

b) Nội dung thực hiện: 

- Xác định thành phần và xây dựng phương án nhân sự của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.

- Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.

- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về thành phần nhân sự; dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.

- Hoàn chỉnh dự thảo và trình Trưởng Ban Điều phối phê duyệt Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2027.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: Trưởng Ban Điều phối thực hiện Chương trình ký ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
2.1.4. Xây dựng Cơ chế giám sát, đánh giá Chương trình

a) Mục tiêu: Giám sát, đánh giá chương trình là quá trình kiểm tra theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Chương trình, đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành và đề xuất những biện pháp, hành động cần thiết để thực hiện thành công chương trình, kế hoạch, dự án đó. Việc giám sát, đánh giá chương trình giúp Ban Điều phối thực hiện Chương trình quản lý tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu  kế hoạch; giữ cho chi phí trong phạm vi ngân sách được duyệt và phát hiện kịp thời những tình huống bất thường nảy sinh để đề xuất biện pháp giải quyết. Việc giám sát, đánh giá được thực hiện dựa trên cơ chế rõ ràng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chí để giám sát, đánh giá.  

b) Nội dung thực hiện:

- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc và đối tượng của Kế hoạch giám sát, đánh giá.

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung của Kế hoạch giám sát, đánh giá.

- Nghiên cứu, đề xuất Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá.  

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch giám sát, đánh giá. 

- Tổ chức lấy xin ý kiến các bên liên quan.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch giám sát, đánh giá.

Tiêu chí giám sát, đánh giá chương trình được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí giám sát, đánh giá quy định tại Phụ lục của Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2027.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: Trưởng Ban Điều phối thực hiện Chương trình ký ban hành Quyết định ban hành Cơ chế giám sát, đánh giá Chương trình.
2.1.5. Đánh giá về thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang
Những bất cập, sự chồng chéo trong công tác quản lý về tài nguyên, môi trường biển nói chung và vùng bờ của tỉnh nói riêng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Các vấn đề và sự chồng chéo trên cần được phân tích, đánh giá đầy đủ, để từ đó làm cơ sở chỉ ra những lỗ hổng, nhu cầu xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ để điều chỉnh, trong đó đặc biệt quan trọng là nhu cầu hoàn chỉnh phương thức quản lý hiện tại, theo cách tiếp cận tổng hợp. 

a) Mục tiêu: 
Chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường vùng bờ của tỉnh, từ đó đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật hướng tới sự điều phối, phối hợp và quản lý hiệu quả tài nguyên, môi trường cũng như các quá trình ra quyết định. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Tổng hợp, thu thập thông tin, dữ liệu và văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, vùng bờ do cấp trung ương và địa phương ban hành.

- Phân tích, đánh giá thực trạng về các chính sách pháp luật, cơ chế tổ chức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang. 

- Đánh giá, xác định những bất cập, tồn tại, chồng chéo trong hệ thống chính, pháp luật và tổ chức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và kiện toàn tổ chức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang
- Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá về thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang.

- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo báo cáo đánh giá.   

- Chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: 

- Báo cáo đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang được Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và Ban Điều phối thực hiện Chương trình thông qua.

- Các đề xuất điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang được Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và Ban Điều phối thực hiện Chương trình thông qua.

2.2. Nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

2.2.1. Trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Kiến thức về quản lý tổng hợp vùng bờ, các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo cho các cán bộ quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã cần được tăng cường, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh An Giang.

QLTHVB sẽ được giới thiệu sâu, rộng hơn cho các bên liên quan tại địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn. Trước mắt, ưu tiên tập huấn cho cán bộ văn phòng, nhóm tuyên truyền viên nòng cốt và các chuyên gia đa ngành dự kiến sẽ có nhiều hỗ trợ về kỹ thuật cho chương trình. Các đợt tham quan và học tập ở nước ngoài cũng sẽ được tổ chức cho các đối tượng quản lý và trực tiếp triển khai thực hiện chương trình. Khi các cán bộ địa phương có đủ năng lực truyền đạt kiến thức về QLTHVB cho các bên liên quan, sẽ trở thành các giảng viên đào tạo về QLTHVB cho các bên liên quan. Ngoài ra, một số cán bộ tham gia Chương trình sẽ được đào tạo về các chuyên ngành liên quan để hỗ trợ lâu dài cho hoạt động QLTHVB tại tỉnh An Giang.
a) Mục tiêu: Tăng cường sự hiểu biết, kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo cách tiếp cận tổng hợp; chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các mô hình đồng quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
b) Nội dung thực hiện: 

- Xác định thành phần tham gia chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

- Xác định các nội dung cần để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

- Lựa chọn địa điểm và thời gian đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

- Trình Ban Điều phối thực hiện Chương trình xem xét, quyết định Kế hoạch thực hiện.
c) Thời gian thực hiện: 01 đợt/năm, từ năm 2027 đến 2030.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: Các chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ ở trong nước và nước ngoài được tổ chức hàng năm.

2.2.2. Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về quản lý tổng hợp vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo

a) Mục tiêu: 
Nâng cao sự hiểu biết, nắm bắt kịp thời các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của nhà nước và tỉnh cho tất cả các cấp chính quyền, các thành phần kinh tế có liên quan và cộng đồng dân cư ven biển và trên các hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật.

b) Nội dung thực hiện:

- Xác định nội dung, chương trình tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể.
- Biên soạn và in ấn tài liệu và bài trình bày theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể:

+ Cho đội ngũ cán bộ thuộc Văn phòng giúp việc Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.

+ Cho cán bộ quản lý, làm công tác tuyên truyền tại các sở, ngành, xã, phường có biển và đặc khu, các tổ chức xã hội liên quan.

+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. 

+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực thuỷ hải sản. 

+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, vận tải đường thủy, cảng…).

- Xây dựng và phát sổ tay tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

- Xây dựng các hình thức số hóa: sử dụng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại, các video clip để tuyên truyền, phổ biến về QLTHTNVB và các chính sách, pháp luật có liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Các nội dung cần tuyên truyền sẽ được thiết kế, xây dựng phù hợp với mỗi đối tượng tuyên truyền cụ thể, lồng ghép hài hòa, dễ hiểu, ngắn gọn và tập trung vào những vấn đề quan trọng.
- Phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trong trường học.

- Phát động các chiến dịch làm sạch bãi biển tại các xã, phường giáp biển.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.
d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: 
- Bộ tài liệu về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo.

- Các lớp tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo được tổ chức cho các đối tượng/nhóm đối tượng khác nhau trên địa tỉnh An Giang.

- Sổ tay tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. 

- Tờ rơi tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

- Các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trong trường học được tổ chức và trao giải thưởng cho những bài thi đạt loại khá trở lên.

- Các chiến dịch làm sạch bãi biển tại các xã, phường có biển và đặc khu được phát động triển khai hàng năm theo quý.

- Các chiến dịch phát động trồng cây gây rừng lấn biển tại các xã, phường giáp biển được phát động triển khai hàng năm.

- Các nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo được lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ.
2.3. Xây dựng các công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

2.3.1. Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển; 

Tỉnh An Giang cần phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển đảo bằng công nghệ GIS trên nền Web (hay còn gọi WebGIS). WebGIS là hệ thống thông tin địa lý phân tán trên một mạng các máy tính để tích hợp, trao đổi các thông tin địa lý qua mạng Internet; có tiềm năng lớn trong công việc làm cho thông tin địa lý trở nên hữu dụng và sẵn sàng tới số lượng lớn người sử dụng. Với việc sử dụng bản đồ trực tuyến, giải pháp này sẽ giúp người truy cập có thể cập nhật dữ liệu lên bản đồ để phục vụ cho mục đích quản lý. 

Để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, xây dựng các chính sách, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch liên quan đến quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ nói riêng và biển, hải đảo nói chung tại tỉnh An Giang; Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và cập nhật bổ sung Hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh An Giang là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng của báo cáo, tính thực tiễn, chất lượng của mỗi kế hoạch, chiến lược hay quy hoạch. Do vậy, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liệu số về tài nguyên, môi trường biển bằng công nghệ GIS trên nền Web. Công tác cập nhật thường xuyên các thông tin, dữ liệu liên quan tạo nên một hệ thống thông tin vùng bờ mới và liên tục trên cơ sở dữ liệu số tích hợp cho giám sát, cảnh báo và ra quyết định của các cơ quan quản lý.
Từ các nguồn tài liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của tỉnh Sóc Trăng cũ cần phải được thu thập, xử lý tổng hợp và cập nhật thông tin, dữ liệu số vào phần mềm quản lý CSDL của tỉnh.

a) Mục tiêu: 

Xây dựng và hoàn chỉnh Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh An Giang bằng dữ liệu số và công nghệ WebGIS nhằm tạo sự thuận lợi trong việc truy cập, tra cứu thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; sự cập nhật, chia sẻ thông tin giữa các sở, ban ngành của tỉnh và cụm vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. 

Đảm bảo tính xuyên suốt, thời sự của thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, xây dựng các chính sách, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch liên quan đến quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ nói riêng và biển, hải đảo nói chung của tỉnh An Giang.
b) Nội dung thực hiện: 

Theo Khoản 1, Điều 68 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo của tỉnh An Giang cần thực hiện các nội dung:

- Thu thập, xử lý và cập nhật vào phần mềm các thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển tỉnh An Giang.

- Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển tỉnh An Giang.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển đảo bằng công nghệ GIS trên nền Web.

- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả cho từng nội dung: chất lượng nước, độ phủ rừng ngập mặn, diện tích rạn san hô, số vụ xung đột sử dụng tài nguyên được giải quyết,...vv.

- Viết các API cho việc truy xuất dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu (API là giao diện lập trình ứng dụng, là giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. API cung cấp khả năng truy xuất đến dữ liệu đáp ứng cho các ứng dụng từ nhiều nguồn dữ liệu).

c) Thời gian thực hiện: Xây dựng CSDL vào năm 2027 và tiến hành thu thập dữ liệu cập nhật 01 lần/năm, từ năm 2027 – 2030.
d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển tỉnh An Giang được hoàn chỉnh và sử dụng.

- Thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển được cập nhật hàng năm vào Hệ thống CSDL tài nguyên, môi trường biển của tỉnh.

2.3.2. Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang
a) Mục tiêu: Quản lý thống nhất các quy hoạch, giải quyết xung đột, giảm thiểu các mâu thuẫn, bất cập xảy ra trong việc sử dụng không gian và tài nguyên ở vùng bờ, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan nhưng không tách rời quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của quốc gia.

b) Nội dung thực hiện: 

- Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.

- Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.  

- Phân tích, đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ.

- Phân tích, đánh giá về thể chế, chính sách hiện hành liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.

- Phân vùng chức năng vùng bờ.

- Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang: 

+ Xác định quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.

+ Xác định các mâu thuẫn, xung đột và chồng lấn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang. 

+ Xây dựng và lựa chọn phương án khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

+ Xây dựng các tiêu chí và nguyên tắc phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.

+ Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.

+ Tổ chức thực hiện phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.

- Xây dựng hệ thống các bản đồ chuyên đề (các bản đồ: Điều kiện tự nhiên vùng bờ; hiện trạng và nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ; phân phân vùng khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ).

- Xây dựng Báo cáo thuyết minh phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.

- Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các bên liên quan. 

- Tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2027 – 2028.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

e) Kết quả thực hiện: Báo cáo thuyết minh và Bản đồ phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang được xây dựng và trình UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định.
2.4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở vùng bờ theo việc lồng ghép vào Chương trình
a) Mục tiêu: Tăng cường sự giám sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh đã được phê duyệt có liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở vùng bờ và trên các vùng biển, đảo của thành phố. 

b) Nội dung thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án dưới đây dưới sự chỉ đạo, điều phối và giám sát của Ban Điều phối thực hiện Chương trình, cụ thể:
- Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về Phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 21/12/2023 về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ;
- Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Phối hợp với các Bộ, ngành trung ương thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ về việc thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 25/01/2025  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 03/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế điều phối liên ngành.
c) Kết quả thực hiện: Việc triển khai thực hiện và kết quả của các dự án được Ban Điều phối thực hiện Chương trình quản lý, điều phối và giám sát hiệu quả.
.

3. Nguồn lực thực hiện Chương trình

3.1. Nguồn nhân lực

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan nòng cốt, thực hiện chương trình.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường có biển và đặc khu.

- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan khác.

- Sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

3.2. Nguồn tài chính

- Nguồn tài chính thực hiện Chương trình bao gồm: Ngân sách Trung ương (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên); Ngân sách địa phương (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên); Ngoài ra nguồn tài chính được tăng cường, huy động thêm từ các nguồn vốn ngoài ngân sách như: nguồn tài trợ từ các chương trình, dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, QLTHVB và BĐKH; nguồn đầu tư khác thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế song phương và đa phương; các nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Các dự án, đề án, đề tài và các hoạt động khi thực hiện sẽ tiến hành rà soát, xác định nguồn vốn cụ thể được phân bổ từ ngân sách và xác định nhu cầu cần tăng cường thêm các nguồn vốn ngoài ngân sách.

VII. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được phân bổ và phê duyệt theo Kế hoạch hàng năm của tỉnh từ các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, bảo vệ môi trường và các nguồn vốn khác.

2. Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển chủ động bố trí, huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nội dung của Chương trình.

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1.1. Ban Điều phối thực hiện Chương trình

- Giúp Ủy ban nhân tỉnh An Giang tổ chức thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo Quy chế hoạt động của Ban Điều phối; xây dựng cơ chế phối hợp đa ngành đa lĩnh vực phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh.

- Chỉ đạo, điều phối, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình; kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, chương trình, dự án thuộc phạm vi của Chương trình; giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

- Thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm đối với các chương trình, dự án thuộc Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Giúp việc Ban Điều phối thực hiện Chương trình là Văn phòng giúp việc Ban Điều phối và Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành, cụ thể:

- Văn phòng giúp việc Ban Điều phối là cơ quan giúp việc cho Ban Điều phối thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý, hành chính thuộc phạm vi của Chương trình theo Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối. 

- Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành giúp việc cho Ban Điều phối thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý, hành chính thuộc phạm vi của Chương trình theo Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.

1.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Là cơ quan thường trực của Ban Điều phối thực hiện Chương trình; giúp Ban Điều phối theo dõi, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thuộc phạm vi của Chương trình; phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án thuộc phạm vi của Chương trình theo sự phân công.

1.3. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong Chương trình trên cơ sở:

- Rà soát và điều chỉnh việc phân bổ ngân sách của Thành phố Cần Thơ cho việc quản lý tài nguyên và môi trường theo khả năng cân đối của thành phố. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thiết lập và triển khai Quỹ môi trường và thu phí chất thải Huy động các nguồn vốn ODA, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cho bảo vệ tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác liên quan đến Chương trình.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình.

1.4. Các Sở, ban, ngành liên quan 

Chủ trì, phối hợp thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các nhiệm vụ được phân công.

1.5. Ủy ban nhân dân các xã, phường có biển và đặc khu 

Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thuộc phạm vi Chương trình; huy động cộng đồng dân cư địa phương thực hiện các quy định và tham gia các hoạt động liên quan đến Chương trình. 

1.6. Các cơ quan báo chí, truyền thông: 

Phối hợp các Sở, ban ngành thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, chính xác về Chương trình, nội dung có liên quan đến tài nguyên vùng bờ; truyền thông các ngày lễ trong năm như Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...
1.7. Các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp cộng đồng dân cư ven biển và trên các hải đảo: 

Tùy vào chức năng, nhiệm vụ và năng lực của mình, chủ động tham gia vào các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền, giáo dục, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Ủng hộ và tích cực tham gia vào việc thực hiện các nội dung của Chương trình, đặc biệt trong các lễ phát động, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ, biển và hải đảo.
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Hình 2. Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ

2. Các giải pháp thực hiện Chương trình

2.1. Giải pháp về thể chế, chính sách 

a) Rà soát, đánh giá thực trạng thể chế, chính sách liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hạn chế những bất cập, chồng chéo, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường năng lực và tổ chức bộ máy quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ thông qua việc thành lập theo hình thức kiêm nhiệm đối với Ban Điều phối thực hiện Chương trình; Văn phòng giúp việc Ban Điều phối trên cơ sở tăng cường nguồn lực cho Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang; Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành là các cán bộ có trình độ, chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của các Sở, ngành và địa phương liên quan ở tỉnh An Giang.

2.2. Giải pháp về tăng cường năng lực quản lý nhà nước

a) Đánh giá thực trạng, nhu cầu nguồn nhân lực thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ; tổ chức các lớp tập huấn cơ bản, phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo thường niên hàng năm cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác truyền thông tại các Sở, ban ngành và các xã, phường có biển và đặc khu; các tổ chức kinh tế - xã hội tại các xã, phường có biển và đặc khu; Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, mô hình về công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ cho Ban Điều phối, tổ hỗ trợ kỹ thuật, tuyên truyền viên các xã, phường có biển và đặc khu. 

b) Cung cấp các điều kiện, tài liệu và tăng cường năng lực về phối hợp trong thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ cho lực lượng cảnh sát môi trường, kiểm lâm, kiểm ngư, hải quan, biên phòng, chính quyền địa phương; huy động sự tham gia của lực lượng quân đội trong quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ; phát triển đội ngũ chuyên gia về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế biển và việc chuyển đổi nghề của người dân vùng ven biển.

2.3. Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức

a) Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ đến các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cư ven biển; nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ cho mọi tầng lớp nhân dân ở vùng ven biển và trên các hải đảo thuộc vùng bờ; lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ.

b) Huy động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư ven biển tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ thông qua việc ký các cam kết về quản lý và thực hiện các tiêu chuẩn, cam kết tự nguyện nói không với rác thải nhựa.

c) Thúc đẩy giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài sinh vật biển, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với thiên nhiên; ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ.

d) Đa dạng hóa hình thức, nội dung và phương thức tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ phù hợp với đối tượng tuyên truyền; thường xuyên phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, đặc biệt là biển trên các phương tiện truyền thông; tôn vinh các tấm gương, sáng kiến của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

2.4. Giải pháp về tài chính

a) Đảm bảo nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình trên cơ sở kết hợp giữa ngân sách nhà nước và các nguồn đầu tư khác, đặc biệt là huy động sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các tổ chức kinh tế trên địa bàn các huyện ven biển trong các hoạt động đào tạo, tập huấn và tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường vùng bờ, biển và hải đảo.

b) Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách cho việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường vùng bờ và biển; sửa đổi, hoàn thiện các nội dung chi ngân sách, ưu tiên cho tăng cường năng lực quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường trọng điểm ở vùng bờ.

c) Xây dựng cơ chế, tiêu chí và quy trình lựa chọn các dự án về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi để thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự án lấn biển, chống xói lở bờ biển.

2.5. Giải pháp về các công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

a) Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập, tra cứu thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời giữa các sở ban ngành và xã, phường có biển và đặc khu.

b) Xây dựng và ứng dụng mô hình mô phỏng những ảnh hưởng của BĐKH và nước biển dâng lên vùng bờ tỉnh An Giang. Dự báo mức độ tổn thương và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, biện pháp ứng phó thích hợp.

c) Tổ chức phân vùng sử dụng tài nguyên vùng bờ trên cơ sở định hướng của Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để giảm thiểu những mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ của tỉnh, đảm bảo sự hài hoà lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, môi trường và quốc phòng, an ninh ở vùng bờ của tỉnh.

2.6. Giải pháp về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý

Lồng ghép các dự án, đề án tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý:

- Phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thành lập mới các khu bảo tồn biển, từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi. 

- Đánh giá rủi ro môi trường và phân vùng rủi ro môi trường vùng ven biển Thành phố Cần Thơ, đồng thời đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường biển phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế biển.

- Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khu vực vùng bờ.

2.7. Giải pháp về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ

a) Từng bước chuyển đổi số, số hoá hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; chương trình quan trắc môi trường tổng hợp, công tác quản lý và giao khu vực biển. Đến năm 2030, hoàn thiện, kết nối liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo hướng tập trung, thống nhất, trong đó có dữ liệu về quy hoạch được công bố công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, dữ liệu.

b) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển các mô hình thả rạn nhân tạo; điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng ven bờ; tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản.

c) Nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp vùng bờ theo cụm sinh thái – kinh tế liên tỉnh: An Giang - Cần Thơ - Cà Mau.

d) Xây dựng và hoàn chỉnh các trạm quan trắc môi trường tự động ở vùng bờ; tăng cường nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ mới, hiện đại trong chuyển đổi sản xuất năng lượng theo hướng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ít phát thải khí nhà kính.

e) Tăng cường hợp tác quốc tế để huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật để triển khai các nội dung của Chương trình; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, kiểm soát chất thải nhựa đại dương; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ trong kiểm soát, giám sát, dự báo xu thế biến động tài nguyên, môi trường vùng bờ.

f) Đẩy mạnh các hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính có tiềm năng; thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; quản lý chất thải nhựa đại dương. 

g) Tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển, nhà tài trợ, cơ quan nghiên cứu khoa học để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới về phòng, chống thiên tai, cảnh báo rủi ro môi trường, cứu hộ, cứu nạn trên biển; tổ chức các diễn đàn quốc tế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

3. Giám sát, đánh giá Chương trình

3.1. Tổ chức họp Ban Điều phối và Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình, Ban Điều phối thực hiện Chương trình sẽ được tổ chức họp 01 lần/năm vào tháng 12 hàng năm hoặc tổng hợp báo cáo, để đánh giá tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình trong năm đó, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành. 

Ngoài các cuộc họp trên, sẽ tổ chức các cuộc Hội thảo, một hội thảo tổ chức ngay khi Chương trình được cấp có thẩm quyền và một hội thảo tổ chức vào cuối năm 2030, giai đoạn kết thúc một chu kỳ thực hiện Chương trình. Thành phần bao gồm các thành viên Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và đại diện các sở, ngành và địa phương có biển.

3.2. Tổ chức giám sát, đánh giá Chương trình

- Đánh giá và viết báo cáo đánh giá hàng năm về hoạt động của Ban Điều phối trong công tác thực hiện Chương trình và các kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Đánh giá và viết báo cáo đánh giá theo định kỳ Ban Điều phối trong công tác điều phối thực hiện Chương trình về kết quả thực hiện Chương trình, được thực hiện khi kết thúc Chương trình. 

Việc giám sát, đánh giá Chương trình được thực hiện theo các chỉ thị tại Phụ lục II. Đánh giá theo chỉ thị sẽ cho thấy sự đóng góp của Chương trình vào việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ, cho thấy sự khác biệt của vùng bờ trước và sau khi áp dụng phương thức quản lý tài nguyên theo cách tiếp cận tổng hợp. Dưới đây là các bước thực hiện giám sát, đánh giá Chương trình.

- Bước 1: Tập hợp, xử lý các thông tin dữ liệu từ kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình thông qua các thông tin nền, so sánh trước và sau thực hiện Chương trình;

- Bước 2: Tổ chức đánh giá theo các chỉ thị đánh giá Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ đã được ban hành kèm theo Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 (Phụ lục II kèm theo). Ban Điều phối sẽ là cơ quan thực hiện nội dung này với sự hỗ trợ của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và Văn phòng giúp việc Ban Điều phối; 

- Bước 3: Lập báo cáo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. 
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[19] Kế hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (năm 2021).

[20] Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ (năm 2023).

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ


	STT
	Tên chương trình/dự án
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kinh phí dự kiến (*)
	Nguồn vốn dự kiến

	1
	Thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình; Văn phòng giúp việc Ban Điều phối; Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành 
	2027
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	-
	-

	2
	Đánh giá về thể chế, chính sách trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ 
	Hàng năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	-
	-

	3
	Xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình
	2027
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	-
	-

	4
	Trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong khu vực
	01 đợt/năm từ 2027 đến 2030
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	50.000.000/đợt
	Ngân sách địa phương

	5
	Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về quản lý tổng hợp vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ
	Hàng năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	100.000.000/năm
	Ngân sách địa phương

	6
	Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển
	2027-2030


	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	3.500.000.000
	Ngân sách địa phương

	7
	Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ 
	2027 - 2028
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	4.500.000.000
	Ngân sách địa phương


Ghi chú: *Kinh phí trong bảng trên chỉ là con số ước tính để chủ động bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan liên quan.

PHỤ LỤC II
CHỈ THỊ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ 


	TT
	Chỉ thị
	Chỉ thị thứ cấp

	I
	Nhóm chỉ thị về quản lý
	

	1
	Cơ chế điều phối
	Cơ chế điều phối đa ngành được thiết lập và họp thường kỳ

	
	
	Các quyết định và khuyến nghị của ban điều phối có được xem xét và tổng hợp vào các chính sách của Bộ, ngành và địa phương về quản lý tài nguyên và môi trường vùng bờ

	2
	Chính sách
	Chiều dài bờ biển và diện tích vùng bờ được áp dụng quản lý tổng hợp

	
	
	Báo cáo hiện trạng vùng bờ được sử dụng để đánh giá và điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	
	
	Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

	
	
	Kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	3
	Giám sát thực thi pháp luật
	Loại hình và tần suất các hoạt động thanh tra tuân thủ pháp luật về môi trường, khai thác tài nguyên và sử dụng không gian tại vùng bờ

	
	
	Số vụ và mức độ vi phạm về môi trường, tài nguyên vùng bờ và hiệu quả giải quyết vi phạm, thông qua số lượng các vụ việc được xem xét, khả năng giải quyết và tiền xử phạt

	4
	Sự tham gia của các bên liên quan
	Sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật, các tổ chức xã hội, tư nhân và cộng đồng trong cơ chế điều phối, lập kế hoạch và tham vấn, thực hiện các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

	5
	Truyền thông nâng cao nhận thức
	Hoạt động lập kế hoạch và triển khai công tác truyền thông, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng (tần suất, chủ đề, đối tượng, phương tiện, ngân sách...)

	6
	Nguồn nhân lực
	Nguồn nhân lực, năng lực kỹ thuật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (Chương trình đào tạo cho cán bộ về quản lý tổng hợp vùng bờ, sự tham gia của các nhà chuyên môn khác nhau, các viện nghiên cứu, trường đại học)

	7
	Cơ chế tài chính bền vững
	Kế hoạch ngân sách hàng năm dành cho việc lập và triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	
	
	Xây dựng và vận hành hệ thống và cơ chế tài chính bền vững cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (xây dựng và duy trì mối cộng tác nhà nước - tư nhân và các cam kết về tài chính cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ)

	
	
	Các nguồn tài chính khác dành cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	II
	Nhóm chỉ thị về khai thác và sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

	1
	Nguồn lợi thủy hải sản
	Năng lực khai thác, nuôi trồng thủy hải sản (diện tích, sản lượng, đội tàu...) và các vấn đề môi trường phát sinh

	2
	Tài nguyên khoáng sản
	Năng lực khai thác khoáng sản ở vùng bờ (diện tích, sản lượng...)

	
	
	Tỷ lệ các dự án khai thác khoáng sản được phục hồi về môi trường

	3
	Tài nguyên năng lượng
	Năng lực khai thác các nguồn năng lượng tái tạo ở vùng bờ (gió, sóng, thủy triều, mặt trời)

	
	
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở vùng bờ

	4
	Tài nguyên đất
	Mức độ các hoạt động khai hoang lấn biển và chuyển đổi mục đích sử dụng đất (như đối với rừng ngập mặn, đầm nuôi thủy sản, bãi cát, bãi bồi ven biển...)

	
	
	Tổng chiều dài bờ biển, diện tích đất lấn biển và chuyển đổi mục đích sử dụng

	
	
	Diện tích đất bị suy thoái theo các loại hình: sa mạc hóa, ô nhiễm đất, xói mòn, nhiễm mặn, nhiễm phèn

	
	
	Diện tích đất phân theo mục đích sử dụng: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng...

	5
	Tài nguyên nước
	Năng lực khai thác tài nguyên nước ở vùng bờ (quy mô, công suất khai thác...); mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt

	
	
	Hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông được triển khai

	
	
	Số lượng giấy phép cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước

	6
	Ứng phó thiên tai và sự cố môi trường
	Mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai ở vùng bờ, thông qua các kế hoạch quản lý với cơ chế tổ chức, nguồn nhân lực, trang thiết bị, ngân sách và các biện pháp, phương án dự báo, giảm thiểu, đáp ứng, phục hồi đối với các hiểm họa khác nhau do thiên nhiên gây ra

	
	
	Mức độ sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường ở vùng bờ, thông qua các kế hoạch quản lý với cơ chế tổ chức, nguồn nhân lực, trang thiết bị, ngân sách và các biện pháp, phương án giảm thiểu, khắc phục hậu quả sự cố môi trường

	
	
	Số dân bị ảnh hưởng, tử vong và thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra

	
	
	Số vụ tràn dầu và rò rỉ hóa chất ở vùng bờ (trên các vùng cửa sông, ven biển)

	
	
	Mức độ mà con người và các nguồn tài nguyên có nguy cơ tiếp xúc với hiểm họa tự nhiên và nhân tạo (bão, lũ, nước dâng, sạt lở, động đất, bùng nổ tảo độc, tràn dầu,..).

	
	
	Số lượng các công trình, cơ sở hạ tầng ven biển được xây dựng và nâng cấp nhằm phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH và bảo vệ vùng bờ

	7
	Bảo vệ và phục hồi
	Mức độ bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, sinh cảnh, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên tại vùng bờ thể hiện qua sự biến động về diện tích, số lượng/trữ lượng và chất lượng (san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn; các loài quý hiếm và nguy cấp; các khu bảo tồn thiên nhiên...)

	
	
	Số lượng các mô hình đồng quản lý khai thác tài nguyên vùng bờ góp phần cải tạo, phục hồi, bảo vệ và bảo tồn tài nguyên, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng bờ.

	8
	Chất lượng nước
	Mô tả diễn biến chất lượng môi trường nước thông qua các chỉ thị đối với các nguồn nước khác nhau như nước mặt, nước dưới đất và nước biển ven bờ, so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	9
	Chất lượng trầm tích
	Mô tả diễn biến chất lượng trầm tích thông qua các chỉ thị về kim loại nặng, thuốc trừ sâu, PCBs, PAH..., so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	19
	Chất lượng không khí
	Mô tả diễn biến chất lượng môi trường không khí thông qua một số chỉ thị về tổng bụi lơ lửng, SO2, NO2, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), ..., so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

	11
	Chất thải rắn
	Tổng lượng chất thải rắn phát sinh, thu gom và tái chế hoặc tái sử dụng

	12
	Chất thải nông nghiệp, công nghiệp và chất thải nguy hại
	Tổng lượng chất thải nông nghiệp, công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh, thu gom và xử lý

	III
	Nhóm chỉ thị về kinh tế - xã hội

	1
	Dân số
	Mật độ dân số ở vùng bờ

	2
	Nước sạch và vệ sinh môi trường
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

	
	
	Tỷ lệ hộ dân có hố xí hợp vệ sinh

	
	
	Số trường hợp nhiễm bệnh và số ca tử vong do các bệnh đường nước gây ra (tiêu chảy, thương hàn, tả, sán, ngoài da..)

	3
	Nghèo đói, việc làm và giáo dục
	Tỷ lệ hộ nghèo

	
	
	Tỷ lệ thất nghiệp

	
	
	Mức thu nhập của các hộ gia đình có sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên vùng bờ

	4
	Sinh kế
	Các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương giúp tăng sản lượng, năng suất của tài nguyên vùng bờ và tăng thu nhập
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